MÔ HÌNH TRỒNG THỬ NGHIỆM GIỐNG LÚA MỚI CHẤT LƯỢNG CAO QX3 VÀ QX8 VỤ HÈ THU 

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH 

1. Tên chủ nhiệm mô hình:  Kỹ sư Hoàng Thị Xền 
2. Tổ chức chủ trì mô hình: Trung tâm Khuyến Nông TP Đồng Hới 
3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh 

4. Tính cấp thiết của mô hình 

Thành phố Đồng Hới có tổng diện tích đất trồng lúa gần 1.200 ha. Năng suất lúa ổn định khoảng 50-52 tạ/ha, sản lượng bình quân đạt 50.000-60.000 tấn. Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới trong thâm canh cây lúa như: Giống mới năng suất, chất lượng cao, kỹ thuật 3 giảm, 3 tăng (ICM), phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng phân bón qua lá Đelta-K… được áp dụng ngày càng nhiều. Tuy đã có những bước tiến đáng kể nhưng khả năng tăng năng suất lúa trong những năm qua không lớn, chất lượng lúa gạo chưa cao, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất đai vẫn còn thấp. Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng lúa gạo trong đó giống là nhân tố tác động hàng đầu.

Để làm cơ sở khuyến cáo cho bà con đồng thời chọn được giống lúa chất lượng cao, năng suất khá phù hợp với điều kiện ở địa phương nhằm bổ sung vào bộ giống lúa trên địa bàn.

5. Mục tiêu của mô hình 

- Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng, tính chống chịu sâu bệnh và hiệu quả kinh tế của 2 giống Lúa QX3 và QX8 để làm cơ sở đề xuất bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa của Tỉnh trong thời gian tới.

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật gieo trồng lúa QX3 và QX8 cho bà con nông dân để nhân rộng trong sản xuất. 

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình 

- Đối tượng nghiên cứu:  Giống QX3 và giống QX8.

- Phạm vi nghiên cứu: HTX DV Nông nghiệp Đức Ninh - Xã Đức Ninh - TP Đồng Hới. 

7. Kinh phí thực hiện mô hình 

Tổng kinh phí thực hiện mô hình:                135.610.000 đồng 

Trong đó: -  Ngân sách sự nghiệp khoa học:  66.500.000 đồng


    -  Nguồn tổ chức, cá nhân: 
        69.110.000 đồng

8. Thời gian thực hiện mô: 05 tháng, từ tháng 5/2012 đến tháng 9/2012. 

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH 

MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, ngành sản xuất Lúa của tỉnh Quảng Bình nói chung, thành phố Đồng Hới nói riêng đã có những b​ước phát triển khá, sản lư​ợng lư​ơng thực năm sau cao hơn năm tr​ước. Đạt đư​ợc kết quả đó là nhờ quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất như​ thay đổi bộ giống, mở rộng diện tích sử dụng các giống tiến bộ kỹ thuật có năng suất và chất l​ượng cao đã đư​ợc bà con nông dân và chính quyền các cấp quan tâm. Khi sử dụng giống mới, đặc biệt là việc đưa các giống tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, ngoài việc hạn chế đư​ợc hiện tư​ợng thoái hóa giống do sử dụng giống cũ gây ra còn hạn chế đ​ược sâu bệnh gây hại, do đó giảm đ​ược l​ượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí sản xuất. Đó cũng là những yếu tố quan trọng làm tăng năng suất, chất l​ượng lúa gạo và giảm chi phí sản xuất cho nông dân.

Tuy đã có những bước tiến đáng kể trong sản xuất lúa trên địa bàn Thành phố, nhưng khả năng tăng năng suất lúa trong những năm qua không lớn, tỷ lệ các giống lúa chất lượng cao chưa nhiều, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất ruộng lúa vẫn còn thấp. Hiện tại, một số giống lúa như CN2, Xuân Mai, Khang Dân 18… qua quá trình sản xuất đại trà đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải thay thế. Do vậy, để tuyển chọn giống lúa mới chất lượng cao, năng suất khá phù hợp với điều kiện địa phương thì việc đư​a vào thực hiện mô hình trồng thử nghiệm các giống lúa mới là rất cần thiết.

  Giống Lúa QX3 và QX8 là 2 giống lúa do PGS.TS Tạ Minh Sơn -Viện khoa học kỹ thuật Việt Nam lai tạo và chọn lọc. Là hai giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, đã được Công ty Cổ phần Tổng Công ty Nông Nghiệp Quảng Bình đưa vào khảo nghiệm từ năm 2011 và được Sở Nông nghiệp & PTNT Tỉnh đánh giá có nhiều triển vọng nổi trội .

I. Nội dung thực hiện 

1.1. Quy trình kỹ thuật đã thực hiện 

- Chọn ruộng: Chọn ruộng liền vùng, đất đồng đều, chủ động tưới tiêu.

- Làm đất: Đất phải bừa kỹ, bằng phẳng đảm bảo thoát nước tốt.

- Thời vụ: + Thôn Đức Hoa gieo ngày 13/06/2012



    + Thôn Đức Thủy gieo ngày 17/06/2012

- Lượng phân bón (tính cho 01 ha):

+ Phân chuồng: 6tấn/ha (300kg/sào)

+ Lân Super: 550kg/ha (27,5kg/sào)

+ Đạm Urea: 240kg/ha (12kg/sào)

+ KalyClorua: 150kg/ha (7,5kg/sào)

+ Vôi bột: 
500kg/ha (25kg/sào)

- Cách bón: 

 + Vôi bột bón trước khi bừa lần cuối 10 -15 ngày, tốt nhất là bón trước khi cày vỡ ruộng. 

+ Bón lót: 100% phân chuồng + Lân + 30% đạm

+ Bón thúc lần 1: Thúc đẻ nhánh (sau gieo 25-28 ngày), bón 50% Đạm + 50% Kali.

+ Bón thúc lần 2: Bón thúc đòng (trước trổ 25-30) bón 20% Đạm + 50% Kali còn lại.
+ Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên thăm đồng, phát hiện kịp thời các đối tượng gây hại để có giải pháp kịp thời. 

1.2.Tiến độ thực hiện

Chọn vùng đất ruộng lúa 2 vụ/năm của hai thôn Đức Thủy và Đức Hoa. Đất liền vùng, ruộng tập trung, thuận tiện giao thông. Đất thuộc loại đất thịt trung bình, đất tốt, chủ động tưới tiêu.

Hộ nông dân tham gia có năng lực, nhiệt tình, ham học hỏi tiến bộ Khoa học kỹ thuật mới trong thâm canh lúa.

Cử cán bộ kỹ thuật tiến hành tập huấn quy trình sản xuất cho các hộ nông dân tham gia.

Hợp đồng với cán bộ kỹ thuật để chỉ đạo thực hiện mô hình. Định kỳ kiểm tra, theo dõi 10 ngày/ lần các chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển, tính chống chịu và các yếu tố cấu thành năng suất các giống lúa để đánh giá hiệu quả mô hình.

II. Kết quả triển khai thực hiện 

2.1. Tổ chức tập huấn 

Trung tâm Khuyến nông thành phố Đồng Hới phối kết hợp với địa phương triển khai tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân tham gia trước khi gieo.

2.1.1 Nội dung tập huấn.

Giới thiệu nguồn gốc, đặc điểm của 2 giống lúa QX3 và QX8.

Giới thiệu kỹ thuật làm đất, bón phân, ngâm ũ giống và gieo thẳng lúa Hè thu.

Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa Hè thu.

2.1.2. Phương pháp tập huấn: Tập huấn theo phương pháp khuyến nông có sự tham gia của nông dân.

2.1.3. Kết quả tập huấn: Thông qua lớp tập huấn, bà con nông dân tham gia đã nắm được đặc điểm của 2 giống lúa QX3 và QX8, áp dụng vào điều kiện đất đai tại đia phương để thực hiện các khâu kỹ thuật nhằm sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.

2.2. Hướng dẫn các ngày làm việc trên đồng ruộng 

Để nông dân tiếp cận với tiến bộ KHKT mới và thuận lợi cho quá trình chuyển giao, mô hình được thực hiện theo phương pháp khuyến nông có sự tham gia (bắt tay chỉ việc), trong đó có 3 ngày hướng dẫn kỹ thuật trên đồng ruộng.

- Ngày làm việc thứ nhất: 13/6/2012 (Ngày gieo) Tại đồng ruộng thôn Đức Hoa, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật làm đất (Bừa lần cuối, bón phân lót, san phẳng mặt ruộng), kỹ thuật gieo thẳng. Lên kế hoạch, hướng dẫn bà con theo dõi đồng ruộng để có giải pháp kịp thời.

- Ngày làm việc thứ 2: Ngày 25/6/2012 (Trước bón thúc đẻ nhánh): Tại đồng ruộng thôn Đức Hoa, cán bộ chỉ đạo hướng dẫn nông dân đánh giá tình trạng ruộng lúa. Hướng dẫn kỹ thuật theo dõi sinh trưởng phát triển, tình hình sâu bệnh và kỹ thuật bón thúc cho lúa giai đoạn đẻ nhánh. 

- Ngày làm việc thứ 3: Ngày 23/7/2012 (Trước bón thúc đón đòng), tại đồng ruộng cán bộ chỉ đạo hướng dẫn cho nông dân phương pháp nhận biết giai đoạn lúa làm đòng. Kỹ thuật chăm sóc, bón thúc đón đòng cho lúa. Phương pháp đánh giá các chỉ tiêu về năng suất lý thuyết, hạch toán, đánh giá hiệu quả mô hình. 

III. Kết quả đạt được 


3.1. Kết quả theo dõi các chỉ tiêu 

3.1.1 Kết quả theo dõi về sinh trưởng phát triển 
Nghiên cứu các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây lúa qua từng giai đoạn nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của các giống lúa mạnh hay yếu. Mặt khác, mỗi giai đoạn biểu hiện đặc điểm sinh lý và phản ứng với điều kiện môi trường khác nhau. Hiểu biết và nắm rỏ các mối quan hệ đó giúp chúng ta rất nhiều trong việc điều khiển sự sinh trưởng của cây theo hướng có lợi cho mình bằng việc tác động các biện pháp kỹ thuật thích hợp. Trên cơ sở đó để xây dựng cơ cấu giống lúa phù hợp với các điều kiện đất đai và khí hậu của địa phương.

Qua theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của giống lúa QX3, QX8 chúng tôi có nhận xét sau:

- Nhìn chung, hai giống lúa có những đặc điểm về sinh trưởng phát triển gần giống nhau. 

- Giống lúa QX3 và QX8 có thời gian sinh trưởng (TGST) vụ Hè Thu ngắn 85-90 ngày, thích hợp sản xuất vụ Hè Thu nhằm chạy lũ.

- Khả năng đẻ nhánh của giống QX3 và QX8 khỏe và nhiều(6 - 7dảnh/cây). Số dảnh hửu hiệu cao (5 - 6 dảnh/cây).

- Lúa trổ nhanh, thời gian trổ ngắn (5 - 6 ngày).

3.1.2. Một số đặc trưng về hình thái 

Hình thái cây trồng là do giống đó quyết định, ngoài ra giống đó còn chịu ảnh hưởng của điều kiện sinh thái mỗi vùng. Các giống lúa có những đặc trưng khác nhau và có thể có lợi hay bất lợi trong từng điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là tương đối vì có những đặc điểm bất lợi ở nơi này thì có lợi ở nơi khác và ngược lại. Trong thực tế, khi chọn giống cần phải căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương và từng thời vụ mà chọn giống hợp lý nhằm phát huy tối đa tiềm năng năng suất của từng giống.

Nhìn chung, qua sản xuất vụ Hè Thu, chịu ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết khí hậu đất đai… hai giống lúa trên vẫn giữ đặc trưng của giống. 

- Giống QX3 có màu sắc lá đòng xanh đậm, hạt màu vàng sẫm. Gạo dẽo, ngon cơm và có mùi thơm nhẹ.

 - Giống QX8 có màu sắc lá đòng xanh nhạt, màu hạt vàng sẫm, cơm ngon, mềm. Hai giống QX3 và QX8 có tiềm năng cho năng suất khá, hạt gạo trong, cơm ngon, mềm có mùi thơm, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
3.1.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 

Nhìn chung, các chỉ tiêu về cấu thành năng suất của 2 giống lúa QX3 và QX8  gần giống nhau nhưng giống QX8 nổi trội hơn giống QX3. 

- Giống QX8 có số bông hữu hiệu cao (314 bông/m2). Bông dài, hạt xếp sít, số hạt/bông cao (114 hạt), Tỷ lệ hạt chắc/bông cao (99 hạt/bông).

- Khối lượng 1000 hạt tương đương nhau (24gam), Giống QX8 có tiềm năng cho năng suất cao (NSLT: 74,5tạ/ha). Năng suất thực tế đạt 58 -60 tạ/ha.

Giống lúa đối chứng HT1 sản xuất đại trà tại địa phương là giống chủ lực vụ Hè Thu (chiếm 60% diện tích). Nguồn giống lúa HT1 do Công Ty giống Quảng Bình cung ứng. Ngày 30 tháng 8 năm 2012, Hội đồng đánh giá năng suất của thành phố Đồng Hới đã đánh giá năng suất của giống lúa HT1 tại xã Đức Ninh đạt 54 tạ/ha.

  So sánh với giống đối chứng HT1 thì 2 giống lúa trên có nhiều điểm nổi trội  và cho năng suất cao hơn.

3.1.4. Kết quả theo dõi tình hình sâu bệnh và khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh.

Bảng : Mức độ nhiễm sâu, bệnh và khả năng chống chịu

	TT
	Chỉ tiêu theo dõi
	Kết quả theo dõi

	
	
	Giống QX3
	Giống QX8

	1
	Sâu đục thân ( điểm 0-9)
	0
	0

	2
	Rầy nâu, rầy lưng trắng(0-9)
	0
	0

	3
	Sâu cuốn lá(0-9)
	1
	1

	4
	Bệnh đốm nâu(0-9)
	1
	1

	5
	Bệnh khô vằn ( 0-9)
	0
	0

	6
	Độ cứng cây ( Điểm 1 -9)
	3
	3

	7
	Độ thuần ( điểm 1-9)
	5
	5


Ghi chú:
- Sâu,bệnh ( điểm 0-1-3…9): Điểm 0:Không nhiễm; điểm1:Nhiễm nhẹ;… điểm 9: Nhiễm nặng.

- Độ cứng cây (điểm 1-3-5-7-9); điểm 1:Cứng cây; điểm 3:Cứng vừa;…điểm 9: Rất yếu.

- Độ thuần( điểm1-5-9); điểm 1: Cây khác ruộng < 0,25%; điểm 5: Cây khác ruộng< 0,25 -1%; điểm 9: Cây khác ruộng>1%.

Nhận xét: 

- Về điều kiện thời tiết và khả năng chống chịu: Vụ Hè Thu năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi đối với cây lúa. Tuy nhiên, vẫn có những ảnh hưởng đáng kể như: Đầu vụ trời nắng nóng, nhiệt độ cao(36-370C) kéo dài 7 - 10 ngày. Ngoài khả năng chống chịu nóng khỏe của giống lúa còn nhờ bà con áp dụng kỹ thuật điều tiết nước hợp lý nên lúa sinh trưởng bình thường đảm bảo mật độ trên ruộng. 

- Về tình hình sâu bệnh: Điều kiện thời tiết thuận lợi nên trên đồng ruộng có phát sinh xuất hiện một số đối tượng như: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đốm nâu, chuột... Nhờ theo dõi đồng ruộng, phát hiện sớm, chúng tôi đã hướng dẫn bà con phòng trừ kịp thời. Mặt khác, do đặc điểm giống mới thường có khả năng kháng sâu bệnh khỏe nên tỷ lệ nhiểm thấp.
Nhìn chung, giống QX3 và QX8 chống chịu sâu, bệnh khá, qua vụ sản xuất chỉ nhiễm nhẹ sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu nhẹ. Chưa thấy nhiễm sâu đục thân, rầy hay bệnh khô vằn… Cứng cây, chịu thâm canh, thích ứng rộng. 

- Về độ đồng đều: Chỉ số tỷ lệ lẫn giống của 2 giống lúa QX3 và QX 8 tương đối cao (0,5%) do giống mới chưa thuần nên độ thuần đồng ruộng chưa cao. 

IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường 
4.1. Hiệu quả kinh tế 
Để đánh giá hiệu quả của mô hình, chúng tôi so sánh với giống HT1, được thể hiện như sau: 

Hiệu quả kinh tế (Tính cho 01 ha) của giống lúa QX3, QX8 và giống đối chứng HT1.

- Về chí phí sản xuất:  Mức đầu tư các loại vật tư cho 1 ha các giống lúa gần giống nhau. Tuy nhiên, tổng chi phí sản xuất giống lúa HT1 cao hơn do chi phí tiền mua thuốc bảo vệ thực vật và công lao động phun thuốc nhiều hơn so với hai giống QX3 và QX8, mặc dù tiền giống thấp hơn nhưng không đáng kể.
- Về hiệu quả kinh tế: Giống lúa QX3 và QX8 năng suất thực thu cao hơn giống đối chứng HT1 từ 4- 6 tạ/ha. Hạch toán trừ chi phí đầu tư của ruộng lúa QX3 cho lợi nhuận 15.305.000 đồng/ha, cao hơn giống HT1 là 3.455.000 đồng/ha. Giống QX8 cho lợi nhuận  16.505.000 đồng/ha, cao hơn giống HT1 khoảng 4.660.000 đồng/ha. Lợi nhuận đó xuất phát từ giá trị tăng thêm của việc sử dụng giống lúa chất lượng cao QX3 và QX8.

4.2. Hiệu quả xã hội và môi trường 
Từ mô hình đã chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 40 hộ gieo cấy giống lúa mới QX3 và QX8. Nâng cao nhận thức và hiểu biết về phương pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho bà con nông dân.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ng​ười dân và Chính quyền địa phương đối với công tác giống và việc phát triển giống lúa chất lư​ợng cao trên địa bàn.

Nâng cao giá trị thu nhập và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp cho nông dân. Góp phần đa dạng hóa bộ giống lúa chất lượng cao, giúp giảm thiểu nguy cơ, phòng tránh rủi ro do biến đổi khí hậu và áp lực sâu bệnh ngày càng tăng.

Việc thực hiện các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong sản xuất lúa sẽ làm giảm những tác động xấu đến môi trường. Giảm ảnh hưởng của các loại thuốc BVTV, giảm lượng rác thải về lượng bao bì thuốc BVTV gây ô nhiểm. Bảo vệ và phát triển tốt hơn các đối tượng thiên địch của sâu bệnh, bảo vệ sức khỏe con người.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận 
Qua theo dõi quá trình thực  hiện mô hình: Trồng thử nghiệm giống lúa mới chất lượng cao QX3 và QX8 vụ Hè Thu”, chúng tôi kết luận như sau:

- Mô hình cơ bản thành công về tổ chức thực hiện cũng như hiệu quả theo yêu cầu của mô hình.

- Cả hai giống QX3 và QX8 đều chịu thâm canh, bông dài. Số bông/m2 cao, số hạt chắc/bông cao, dạng hạt dài, trọng lượng 1000 hạt cao.

- Khả năng đẻ nhánh trung bình, cứng cây. Khả năng thích ứng rộng, chống chịu sâu bệnh khá. 

- Tiềm năng năng suất cao (năng suất lý thuyết: 72 - 75 tạ/ha), năng suất thực thu đạt trung bình 58 - 60 tạ/ha, nếu thâm canh tốt có thể đạt cao hơn. Trong đó, giống QX8 có năng suất cao hơn giống QX3.

- Hai giống có dạng hạt dài, hạt gạo trong, không bạc bụng, tỷ lệ gạo xay xát cao. Đặc biệt, giống QX3 cơm ngon, dẽo và thơm nhẹ.

- Giống QX3 và QX8 có thời gian sinh trưởng vụ Hè Thu 85 - 90 ngày, thích hợp trên chân đất vàn, vàn thấp, chịu thâm canh, có thể thâm canh 2 vụ trong năm, đặc biệt là vụ Hè Thu để chạy lũ.

2. Kiến nghị 

Qua kết quả thực hiện mô hình: Trồng thử nghiệm giống lúa mới chất lượng cao QX3 và QX8 vụ Hè Thu”  năm 2012 tại thành phố Đồng Hới cho thấy: Đây là hai giống lúa  triển vọng có chất lượng cao,  năng suất khá, thích ứng rộng, ít nhiễm sâu bệnh. Để có cơ sở khuyến cáo và bổ sung giống lúa mới chất lượng cao QX3 và QX8 vào sản xuất. Đề nghị địa phương thực hiện nhân rộng mô hình thêm các vụ tiếp theo để khẳng định tính thích nghi và mức độ ổn định của giống.
Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình, UBND thành phố Đồng Hới, hỗ trợ chính sách đầu tư Nông nghiệp để tổ chức khuyến cáo nhân rộng giống lúa QX3 và QX8 trong những vụ tiếp theo nhằm bổ sung cho cơ cấu bộ giống lúa trên địa bàn nhằm tăng thu nhập góp phần thành công trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng nông nghiệp trong tương lai.

Tổng thuật: Phạm Thị Hải Thanh
